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1 ACB HOSE Ngân hàng TMCP Á Châu 4,466,657,912      90% 100%

2 CTG HOSE Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 5,369,991,748      15% 100%

3 DCM HOSE CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau 529,400,000         25% 100%

4 DGC HOSE CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang 379,778,413         60% 100%

5 DIG HOSE Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng 609,851,995         80% 100%

6 DPM HOSE Tổng Cty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí -CTCP 391,334,260         45% 100%

7 EIB HOSE Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam 1,862,720,607      85% 100%

8 FPT HOSE CTCP FPT 1,460,448,066      85% 100%

9 FRT HOSE CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT 136,242,389         55% 100%

10 GEX HOSE CTCP Tập đoàn GELEX 859,429,793         75% 100%

11 GMD HOSE CTCP Gemadept 310,486,957         90% 100%

12 HCM HOSE CTCP Chứng Khoán TPHCM 703,971,114         50% 100%

13 HDB HOSE Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 2,892,550,610      75% 100%

14 HPG HOSE CTCP Tập Đoàn Hòa Phát 6,396,250,200      55% 100%

15 HSG HOSE CTCP Tập Đoàn Hoa Sen 615,982,309         85% 100%

16 HUT HNX CTCP Tasco 892,511,965         40% 100%

17 IDC HNX Tổng Công ty IDICO - CTCP 329,999,929         65% 100%

18 KBC HOSE Tổng Cty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc -CTCP 767,604,759         80% 100%

19 KDC HOSE CTCP Tập đoàn KIDO 289,806,316         50% 100%

20 KDH HOSE CTCP Đầu Tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền 1,000,344,086      55% 100%

21 LPB HOSE Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 2,557,616,416      90% 100%

22 MBB HOSE Ngân hàng TMCP Quân Đội 5,287,084,052      55% 100%

23 MSB HOSE Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 2,600,000,000      90% 100%

24 MSN HOSE CTCP Tập Đoàn Masan 1,438,351,617      45% 100%

25 MWG HOSE CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động 1,461,915,388      80% 100%

26 NLG HOSE CTCP Đầu tư Nam Long 384,777,471         75% 100%

27 PDR HOSE CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt 873,140,083         45% 100%

28 PNJ HOSE CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận 334,559,621         85% 100%

29 POW HOSE Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP 2,341,871,600      20% 100%

30 PVD HOSE Tổng CTCP Khoan và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí 555,880,006         50% 100%

31 PVS HNX Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam 477,966,290         50% 100%

32 SHB HOSE Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 3,662,412,356      85% 100%

33 SHS HNX Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 813,156,748         90% 100%

34 SSB HOSE Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 2,835,000,000      65% 100%

35 SSI HOSE CTCP Chứng Khoán SSI 1,962,477,709      70% 100%

36 STB HOSE Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 1,885,215,716      100% 100%

37 TCB HOSE Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 7,045,021,622      65% 100%

38 TPB HOSE Ngân hàng TMCP Tiên Phong 2,641,956,196      50% 100%

39 VCB HOSE Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 5,589,091,262      11% 100%

40 VCG HOSE Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 598,593,458         55% 100%

41 VCI HOSE CTCP Chứng khoán Vietcap 574,469,480         70% 100%

42 VHM HOSE CTCP Vinhomes 4,354,367,488      35% 100%

43 VIB HOSE Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 2,968,064,815      50% 100%

44 VIC HOSE Tập Đoàn Vingroup - CTCP 3,823,661,561      30% 100%

45 VJC HOSE CTCP Hàng không Vietjet 541,611,334         55% 100%

46 VND HOSE CTCP Chứng khoán VNDIRECT 1,522,299,908      75% 100%

47 VNM HOSE CTCP Sữa Việt Nam 2,089,955,445      40% 100%

48 VPB HOSE Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng 7,933,923,601      55% 100%
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49 VPI HOSE CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest 290,399,385         45% 100%

50 VRE HOSE CTCP Vincom Retail 2,272,318,410      40% 100%

Page 2 of 3



Stt
Cổ

phiếu
Sàn Tên công ty

 Khối lượng
lưu hành

tính chỉ số 

Tỷ lệ
free-float
làm tròn

(%)

1 VIX HOSE CTCP Chứng khoán VIX 1,458,513,173      95%
2 MBS HNX CTCP Chứng khoán MB 547,087,491         25%
3 DXG HOSE CTCP Tập đoàn Đất Xanh 720,703,435         85%
4 FTS HOSE CTCP Chứng khoán FPT 305,919,366         55%
5 TCH HOSE CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy 668,215,843         55%
6 EVF HOSE Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực 760,588,152         70%
7 CEO HNX CTCP Tập đoàn C.E.O 540,406,432         75%
8 DGW HOSE CTCP Thế Giới Số 217,168,700         60%
9 VTP HOSE Tổng CTCP Bưu chính Viettel 121,783,042         40%

10 PVT HOSE Tổng CTCP Vận Tải Dầu Khí 356,012,638         50%
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